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THAÀN VAØ KHÍ TRONG TRANH KYÙ HOÏA CHIEÁN TRANH
HIEÄN VAÄT MÔÙI SÖU TAÀM CUÛA BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA

Nguyễn Thị Huyền*

Tranh ký họa chiến tranh là những đường nét phác thảo nhanh, không cầu kỳ, khuôn mẫu ghi 
lại những sự kiện, con người, phong cảnh và những xúc cảm trong chiến tranh một cách chân thực 
nhất dưới góc nhìn mỹ thuật bằng thực tế. Tranh ký họa chứa đựng yếu tố thực của cuộc sống, tư 
tưởng, tình cảm, đặc biệt là sự rung động của người nghệ sĩ, sự xuất thần về đường nét, màu sắc hay 
bố cục thể hiện được cái thần và khí thể hiện trên tranh.

Theo họa sĩ Trường Chăm: tranh ký họa có một thứ mà các loại tranh khác không có được, đó 
là thần và khí của chủ thể trong tranh rất sống động, chân thực; mỗi bức tranh ghi lại một địa danh, 
một con người, một khoảnh khắc chân thực chẳng khác gì ảnh chụp trực tiếp. Vì lẽ đó, tranh ký họa, 
nhất là ký họa chiến tranh là một trong những loại hình nghệ thuật có một không hai được các họa 
sĩ trực tiếp có mặt tại chiến trường ghi lại những khoảnh khắc chân thực ngay trên chiến trường để 
cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Các bức ký họa được treo ngay tại các trạm quân bưu, 
ở mỗi nơi dừng chân, căn nhà hầm, thậm chí cả cành cây trong khói lửa chiến tranh.

Tranh ký họa chiến tranh ghi lại những con người thực, việc thực đã anh dũng chiến đấu, 
những nạn nhân của chiến tranh. Tất cả họ đều có cá tính, đặc trưng, nhưng người nghệ sĩ đã nắm 
bắt được cái riêng, đặc điểm của từng con người để hiểu được, khắc họa được vào tranh. Nhiều ký 
họa được xem như những tác phẩm đẹp. 

Trong đợt công tác sưu tầm chuyên đề Đời sống cư dân Nam Bộ trước năm 1975, năm 2012 
của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chúng tôi đã được Họa sĩ Trường Chăm (tên thật là Trương Văn 
Thảng) sinh ngày 3/2/1950, tại xã An Định, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre kể lại: ông vẽ những 
ký họa này trong thời gian 1973 - 1974, ghi lại từ khu căn cứ ấp 3A, xã Thạnh Phú Đông, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đến khu căn cứ “D” thuộc rừng Tây Ninh (có biệt danh là B11). 
Những bức ký họa ra đời trên đường hành quân ông đi dự lớp tập huấn Hội họa để về mở các lớp 
hội họa cấp tốc tạo nguồn nhân lực phục vụ cho cách mạng hiện tại và tương lai sau này. Ông nhớ 
lại, vào ngày 9/9/1974, những họa sĩ đầu tiên được đào tạo tại Bến Tre mang tên: “Lớp hội họa 
giải phóng Bến Tre khóa đầu tiên do chính ông giảng dạy”. Học trò của ông là cán bộ đang hoạt 
động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ ở các huyện và các ban ngành Công đoàn Lao động tỉnh; 
tiểu ban Văn nghệ tỉnh.

* Ths. Phó Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Đa số tranh được ký họa về căn cứ và làng quê kháng chiến, vùng đất và con người xứ dừa - nơi 
diễn ra sự kiện Đồng khởi Bến Tre qua các tác phẩm: Nghề làm dừa ở nông thôn Bến Tre; Xưởng 
công binh Mỏ Cày Bắc; Cây sầu riêng miệt Lách, Bến Tre; Lớp học bổ túc dã chiến; Du kích xã 
Hiệp Hưng, huyện Giồng Trôm; Du kích Bến Tre bắn tỉa vào đồn bốt địch; Giấc ngủ ban chiều; 
Hạnh phúc nhỏ trên đường hành quân; Đêm trăng tròn; Sau đêm hành quân; Lớp học vẽ trong 
vùng giải phóng…

Tác phẩm Nghề làm dừa ở Bến Tre nằm trong loạt ký họa kháng chiến của họa sĩ Trường Chăm, 
chất liệu màu nước, khổ 15 x 21cm. Với gam màu vàng cam, nâu tươi và xanh nhạt điểm trắng được ký 
học trên mặt sau của trang bìa vở học sinh. Nội dung chủ đạo của tác phẩm là khung cảnh một gia 
đình tại xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày, Bến Tre đang làm việc hăng say bên những trái dừa được chất 
thành đống, mỗi người một việc, người chặt dừa, người nạo và tách dừa, em bé ngồi cạnh đang 
chăm chú quan sát bố, mẹ.  

Tác phẩm Nghề làm dừa ở Bến Tre

Tác phẩm Vườn dừa Bến Tre
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Ký họa Vườn dừa Bến Tre, nơi nuôi giấu chở che quân và dân Bến Tre làm cách mạng được vẽ 
bằng bút sắt. Tác giả tâm sự: dụng cụ, chất liệu để thể hiện tranh bút sắt rất đơn giản, một ngòi viết 
lưỡi tre với mực đen và giấy trắng. Nhưng “thần sắc” của bút sắt chính là chỗ liên hệ tương ứng giữa 
mảng trắng - đen, đậm - nhạt, đặc biệt là khi vẽ rồi thì không bôi xóa được, vẽ nét nào chết nét nấy!

Ông bày tỏ: đã hàng chục năm cầm cọ, từ trong chiến đấu cho tới tận bây giờ, tôi vẫn đam mê 
nghiên cứu để vẽ về dừa và có lẽ, điều này sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Họa sĩ Trường Chăm đã 
khắc họa cây dừa bằng nhiều bút pháp, chất liệu như: bút chì, mực nho, màu nước rồi đến bút sắt, 
cấu trúc của dừa nhìn thoạt qua như một mớ bòng bong nhưng được xếp lại rất trật tự: từ tàu dừa, 
rễ dừa đến vân dừa... tạo nên một dáng vẻ bên ngoài rất riêng, rất đặc biệt, dừa như là biểu tượng, 
niềm tự hào, lẽ sống của con người xứ dừa qua các thế hệ.

Ký họa Hạnh phúc nhỏ trên đường hành quân họa sĩ Trường Chăm kể: vào khoảng tháng 5 năm 
1974, trên đường hành quân vượt Đồng Tháp, bất chợt tôi bắt gặp hình ảnh 2 chiến sĩ giao liên ở 
một trạm dừng chân, anh thì nhóm bếp thổi cơm, còn cô gái đang chải tóc... tôi mới nảy ra ý tưởng 
ký họa bức tranh này. Ký họa được vẽ bằng bút sắt, khổ 14 x 21cm với gam màu chủ đạo đen, xanh, 
với khung cảnh khu lán trại, cánh võng được dựng tạm trong rừng nghỉ chân trên đường hành quân, 
tác giả đã ghi lại khoảnh khắc đầm ấm, hạnh phúc, hình ảnh anh bộ đội, đầu đội mũ tai bèo, đang 
ngồi bên bếp lửa và một chiến sĩ nữ đang chải tóc bên lán nhỏ. Phía dưới góc phải bức ký họa, họa 
sĩ ghi ngày tháng sáng tác. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có rất nhiều chàng trai, cô gái trong những tháng 
ngày gian nguy ấy, đã nảy nở những mối tình đẹp, trong sáng. Tình cảm của 2 chiến sĩ là biểu hiện của 
những mối tình nam, nữ, tình đồng chí, tình đồng đội, cùng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ 
cho cách mạng và hẹn gặp nhau giữa mùa chiến thắng.

Ký họa Giấc ngủ ban chiều 
ở Phước Điền, Mỏ Cày, Bến Tre 
được tác giả thể hiện bằng màu 
nước, khổ 15,5 x 23cm. Hình 
chủ đạo của bức tranh là hình 
ảnh một em bé đang ngủ say 
sưa trong lòng chị gái ngồi trên 
võng, một chân thả xuống đất 
đưa võng cho em, mắt nhìn xa xa 
như đang mong ngóng điều gì. 
Bối cảnh diễn ra trong một ngôi 
nhà lá đơn sơ, góc dưới cùng 
bên phải ký họa, họa sĩ ghi ngày 
tháng năm sáng tác và lấy tên ký 
họa Giấc ngủ ban chiều, Phước 
Điền là địa danh vẽ ký họa này.

Theo lời họa sĩ Trường Chăm kể lại: đây là hình ảnh ông ký họa vào buổi chiều ngày 8/9/1972. 
Ðơn vị ông hành quân qua Phước Điền, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre về chiến khu D, ông bắt gặp 
hình ảnh trên và được bà con nơi đây kể lại gia đình của em là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng đã bị 
lính Mỹ Ngụy bắt và giết cả cha, mẹ trước đó một tháng, chỉ còn lại hai chị em. Hình ảnh bé gái sau 

Tác phẩm Giấc ngủ ban chiều ở Phước Điền (Mỏ Cày , Bến Tre)
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giấc ngủ ban chiều cùng em nhỏ bên cánh võng choàng tỉnh dậy ngóng nhìn xa xăm bồi hồi ngóng 
cha, mẹ về, ông khắc họa lại tâm trạng của em gái có vẻ mặt hồn nhiên, trong sáng nhưng lại lâm vào 
một hoàn cảnh đau khổ nhất của chiến tranh. 

Những ký họa của ông được họa sĩ Phan Mai Trực nhận xét: tranh của họa sĩ Trường Chăm 
đã lột tả được một góc quê hương của mình thời đánh giặc, rất chân thật, hồn hậu, dễ thương và 
rất đẹp, anh không chỉ tố cáo tội ác kẻ thù qua tranh mà Trường Chăm còn mang lại cho chúng ta 
thưởng thức những giọt nắng lung linh chói chang, đọng trên các cuống lá dừa nước, thật lạc quan 
yêu đời, yêu thiên nhiên, hiếm người có được, một phong cách thật đặc trưng, thật thơ mộng, hiền 
hòa của miền sông rạch Bến Tre. Trải qua hơn 40 năm, những bức ký họa này một số đã bị thất lạc, 
một số tặng đồng đội, còn lại gần 70 bức họa sĩ đã chuyển giao cho Bảo tàng Bến Tre; Bảo tàng Mỹ 
thuật Tp. Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.   

Vigour of War Sketch Paintings: Newly Collected Objects 
of the Vietnam National Museum of History

Nguyễn Thị Huyền

War sketch paintings comprise the paintings done quickly in order to record objectively the 
events, persons or something else occurring in the war. With aesthetic sense, sketch painters always 
show the vitality of the sketch paintings, especially those of theme of war. The sketchers often 
appeared in the battlefields to outline real movements to encourage the soldiers and people who 
fought for the country. 

In 2012, the Vietnam National Museum of History just collected some sketch paintings by 
painter Trương Văn Thảng, whose penname is Trường Chăm. The collected works are the sketch 
paintings of war theme done by Trương Văn Thảng from 1973 to 1974 in some military bases in the 
provinces of Bến Tre and Tây Ninh. Trương Văn Thảng’s sketch paintings describe realistically and 
somewhat gracefully the country in the time of war. Trường Chăm’s sketches not only denounce 
war crime but also make a persistent inspiration to an optimistic life.


